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Phụ lục 14.2 Kế hoạch đào tạo chi tiết 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT 

Học kỳ/đợt học: 1 Năm học: 2021-2022  Đơn vị đào tạo: Khoa Công nghệ Thông tin 

STT 
Mã lớp học 

phần 
Tên môn học 

Mã môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Số SV 

đăng 

ký học 

Số 

buổi 

học 

Phòng 

học 
Hình 

thức dạy 

học 

Thời gian học 

Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú Ngày 

bắt đầu 

Ngày 

kết thúc 

1 MHN1142021.

004 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P24 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

13:00 

22/11/21 

13:00 

29/11/21 

13:00 

CH0061 Vũ Xuân Hạnh ThS 

 

2 AAB1132021.0

08 

Kỹ thuật điện tử số 7C2016.

17 

3  12 P52 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

07:30 

21/12/21 

07:30 

28/12/21 

07:30 

CH0329 Hoàng Anh Dũng ThS 

 

3 B204TH2021.0

13 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P32 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

30/9/21 

13:00 

30/09/21 

13:00 

07/10/21 

13:00 

CH0435 Dương Chí Bằng ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 

4 B204TH2021.0

06 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P31 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

30/9/21 

13:00 

30/09/21 

13:00 

07/10/21 

13:00 

TG1152 Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS 

 

5 MHN1142021.

006 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P44 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

13:00 

21/12/21 

13:00 

28/12/21 

13:00 

CH0151 Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 

ThS 

 

6 MHN1102021.

009 

Tiếng Anh cơ bản 1 7A7104.

11 

3  12 P22 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

13:00 

24/11/21 

13:00 

01/12/21 

13:00 

TG1067 Nguyễn Ngân 

Trâm 

ThS 

 

7 MHN1102021.

005 

Tiếng Anh cơ bản 1 7A7104.

11 

3  12 P42 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

13:00 

24/11/21 

13:00 

01/12/21 

13:00 

CH0084 Nguyễn Thế Hoá ThS 

 

8 MHN1142021.

003 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P23 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

13:00 

22/11/21 

13:00 

29/11/21 

13:00 

KG0431 Nguyễn Đắc 

Phương Thảo 

ThS 

 

9 B204TH2021.0

09 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P34 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

30/9/21 

13:00 

30/09/21 

13:00 

07/10/21 

13:00 

CH0151 Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 

ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 

10 B204TH2021.0

08 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P33 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

30/9/21 

13:00 

30/09/21 

13:00 

07/10/21 

13:00 

CH0173 Nguyễn Thị Tâm ThS 

 

11 B204TH2021.0

07 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P32 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

1/10/21 

13:00 

01/10/21 

13:00 

08/10/21 

13:00 

CH0411 Trần Tiến Dũng ThS 

 

12 AAB1072021.0

05, 

AAB1072021.0

10 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P43 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

4/10/21 

07:30 

11/10/21 

07:30 

CH0165 Nguyễn Đức Tuấn TS 

 

13 AAB1072021.0

06, 

AAB1072021.0

09 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P42 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

4/10/21 

07:30 

11/10/21 

07:30 

TG1152 Nguyễn Thanh 

Tùng 

ThS 

 

14 MHN1142021.

002 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P22 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

13:00 

22/11/21 

13:00 

29/11/21 

13:00 

CH0174 Nguyễn Thùy Linh ThS 

 

15 MHN1102021. Tiếng Anh cơ bản 1 7A7104. 3  12 P23 Trực 

tuyến, 

6/10/21 24/11/21 01/12/21 CH0113 Nguyễn Thị Kim ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 
003 11 Trực tiếp 13:00 13:00 13:00 Ngân 

16 MHN1102021.

010 

Tiếng Anh cơ bản 1 7A7104.

11 

3  12 P24 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

13:00 

24/11/21 

13:00 

01/12/21 

13:00 

CH0167 Nguyễn Thị Thuý 

Lan 

ThS 

 

17 AAB1082021.0

05 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P23 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

07:30 

24/11/21 

07:30 

01/12/21 

07:30 

TG1061 Nguyễn Trọng 

Toàn 

TS 

 

18 B204TH2021.0

05 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P34 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

7/10/21 

07:30 

25/11/21 

07:30 

02/12/21 

07:30 

CH0165 Nguyễn Đức Tuấn TS 

 

19 B204TH2021.0

03 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P32 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

7/10/21 

07:30 

25/11/21 

07:30 

02/12/21 

07:30 

CH0166 Nguyễn Thành Huy ThS 

 

20 B204TH2021.0

04 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P33 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

7/10/21 

07:30 

25/11/21 

07:30 

02/12/21 

07:30 

CH0385 Mai Thị Thúy Hà ThS 

 

21 B204TH2021.0

11 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P32 Trực 

tuyến, 

8/10/21 

07:30 

26/11/21 

07:30 

03/12/21 

07:30 

CH0061 Vũ Xuân Hạnh ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 
Trực tiếp 

22 B204TH2021.0

02 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P31 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

7/10/21 

07:30 

25/11/21 

07:30 

02/12/21 

07:30 

CH0172 Trịnh Thị Xuân ThS 

 

23 B204TH2021.0

10 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P31 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

8/10/21 

07:30 

26/11/21 

07:30 

03/12/21 

07:30 

CH0435 Dương Chí Bằng ThS 

 

24 MHN1102021.

006 

Tiếng Anh cơ bản 1 7A7104.

11 

3  12 P43 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

13:00 

24/11/21 

13:00 

01/12/21 

13:00 

CH0106 Nguyễn Thị Nam 

Chi 

ThS 

 

25 MHN6092021.

002 

Pháp luật đại cương 7A1010.

11 

2  8 P52 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

14/10/2

1 07:30 

02/12/21 

07:30 

09/12/21 

07:30 

CH0365 Phùng Trọng Quế ThS 

 

26 B204TH2021.0

12 

Thực hành Cơ sở 

lập trình 

B204TH 1  4 P33 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

8/10/21 

07:30 

26/11/21 

07:30 

03/12/21 

07:30 

KG0431 Nguyễn Đắc 

Phương Thảo 

ThS 

 

27 MHN1142021.

001 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P42 Trực 

tuyến, 

5/10/21 

13:00 

23/11/21 

13:00 

30/11/21 

13:00 

CH0173 Nguyễn Thị Tâm ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 
Trực tiếp 

28 MHN1142021.

005 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P41 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

13:00 

22/11/21 

13:00 

29/11/21 

13:00 

CH0435 Dương Chí Bằng ThS 

 

29 AAB1082021.0

06, 

AAB1082021.0

11 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P24 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

07:30 

24/11/21 

07:30 

01/12/21 

07:30 

TG1620 Nguyễn Văn Hộ TS 

 

30 AAB1082021.0

08, 

AAB1082021.0

13 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P23 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

07:30 

23/11/21 

07:30 

30/11/21 

07:30 

CH0168 Lê Thị Thanh Thuỳ ThS 

 

31 AAB1072021.0

04, 

AAB1072021.0

11 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P44 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

4/10/21 

07:30 

11/10/21 

07:30 

CH0385 Mai Thị Thúy Hà ThS 

 

32 AAB1132021.0

10 

Kỹ thuật điện tử số 7C2016.

17 

3  12 P52 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

13:00 

5/10/21 

13:00 

12/10/21 

13:00 

CH0061 Vũ Xuân Hạnh ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 

33 AAB1132021.0

09 

Kỹ thuật điện tử số 7C2016.

17 

3  12 P51 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

13:00 

21/12/21 

13:00 

28/12/21 

13:00 

CH0315 Đào Xuân Phúc ThS 

 

34 AAB1072021.0

03, 

AAB1072021.0

12 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P23 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

20/12/21 

07:30 

27/12/21 

07:30 

CH0166 Nguyễn Thành Huy ThS 

 

35 AAB1072021.0

07, 

AAB1072021.0

08 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P21 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

20/12/21 

07:30 

27/12/21 

07:30 

CH0411 Trần Tiến Dũng ThS 

 

36 MHN6092021.

001 

Pháp luật đại cương 7A1010.

11 

2  8 P51 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

14/10/2

1 07:30 

02/12/21 

07:30 

09/12/21 

07:30 

TG0926 Đinh Thị Duy 

Thanh 

ThS 

 

37 AAB1082021.0

07, 

AAB1082021.0

12 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P22 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

07:30 

23/11/21 

07:30 

30/11/21 

07:30 

CH0174 Nguyễn Thùy Linh ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 

38 AAB1072021.0

02 

Kỹ thuật Lập trình 

cơ sở 

7C2017.

17 

4  15 P22 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

4/10/21 

07:30 

20/12/21 

07:30 

27/12/21 

07:30 

CH0172 Trịnh Thị Xuân ThS 

 

39 AAB1082021.0

01, 

AAB1082021.0

09 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P21 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

07:30 

24/11/21 

07:30 

01/12/21 

07:30 

TG0334 Nguyễn Tài Hào ThS 

 

40 AAB1132021.0

05, 

AAB1132021.0

12 

Kỹ thuật điện tử số 7C2016.

17 

3  12 P51 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

07:30 

21/12/21 

07:30 

28/12/21 

07:30 

CH0061 Vũ Xuân Hạnh ThS 

 

41 MHN1142020.

008 

Tin học đại cương 7A1009.

11 

3  12 P43 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

5/10/21 

13:00 

21/12/21 

13:00 

28/12/21 

13:00 

CH0435 Dương Chí Bằng ThS 

 

42 AAB1082021.0

04 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P41 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

07:30 

24/11/21 

07:30 

01/12/21 

07:30 

CH0168 Lê Thị Thanh Thuỳ ThS 

 

43 AAB1082021.0 Giải tích 1 7B1011. 3  12 P21 Trực 

tuyến, 

5/10/21 23/11/21 30/11/21 TG0334 Nguyễn Tài Hào ThS 
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STT Mã lớp học 

phần 

Tên môn học Mã môn 

học 

Số 

tín 

Số SV 

đăng 

Số 

buổi 

Phòng 

học 

Hình 

thức dạy 

Thời gian học Ngày dự 

kiến thi 

Mã giảng 

viên 

Họ và tên giảng 

viên 

Học 

vị 

Ghi 

chú 
02 17 Trực tiếp 07:30 07:30 07:30 

44 AAB1082021.0

03, 

AAB1082021.0

10 

Giải tích 1 7B1011.

17 

3  12 P22 Trực 

tuyến, 

Trực tiếp 

6/10/21 

07:30 

24/11/21 

07:30 

01/12/21 

07:30 

CH0174 Nguyễn Thùy Linh ThS  

Ghi chú: Lịch học của từng sinh viên sẽ xác định sau khi thực hiện việc Đăng ký lớp tín chỉ tại khoa 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021 

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ TRƯỞNG KHOA 

   

 Nguyễn Thị Thanh Thủy Lê Hữu Dũng 


